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HƯỚNG DÂN SỬ DỤNG THUÓC DÀNH CHO CÁN BỘ Y TẾ 

ZaM#3 ) : HOÀN THIÊN VƯƠNG BỎÓ TÂM TP 

XYNN " ânÀ °= 

 Í THƯỚNG MẠI 0UỢC PHẨM | P|| - › Í_ Công thức 1 gói ông thức 1 lọ 
h VÀ TRAM THIẾT thả hân c8 Thì 5 “HH  Đoấn l 

Dan BH, lệ T0) ©e miliorrhizae) 200 mg 4g 

Huyền sầm:fRa crophulariae) 100 mg 2ø 

Đương quy (Raaix Angelicdqe sinensis) 200 mg 4g 
Viễn chí (®adđix Polygalae) 100 mg 2ø 
Toan táo nhân (Semen Ziziphi mauriHianae) 200 mg 4g 

Nhân sâm (ad Ginseng) 100 mg 28 

Bá tử nhân (Semen Platvcladi orienialis) 200 mg 4ø 

Phục lĩnh (Por7a) 100 mg 28 

Cát cánh (aœäix Platycodl grandifor) 100 mg 28 

Ngũ vị tử (/>uctus Schisandrae) 200 mg 4ø 

Mạch môn (*adix Ophiopogonis japonici) 200 mg, 4+8 

Thiên môn đông (ađdix  lsparagi 
cochinchinensis) 200 mg 4+g 

Sinh địa (Radix Rehmanniae gÌutinosae) 800 mg lóg 

Đường trắng, mật ong, lactose, than hoạt vừa đủ 3g vừa đủ 60g 

tính. paran. natri benzoate, nước tình khiết 

3. Đạng bào chế: Hoàn cứng 

4. Quy cách đồng gói: - 
Hộp 50 gói x 3g + I tờ hướng dân sử dụng. 

Hộp I lọ 60g + 1 tờ hướng dân sử dụng. 

5. Công dụng: 

Tư âm dưỡng huyết, bổ tâm an thần. 

6. Chỉ định: 

Trị tâm. huyết không đủ. thần trí không yên, tân dịch khô, họng khô rát, hay 

quên. hôi hộp, lo sợ, đại tiện không thông, miệng lưỡi có mụn nhọt. 

7. Liêu dùng: 

Mỗi lần I gói hoặc 3g hoàn. Ngày 3 lần. : 
8. Cách dùng, đường dùng: Uông với nước đun sôi đề nguội. 

9. Chống chỉ định: 

Không dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú, người mẫn cảm với bất kỳ 

thành phần nào của thuốc 

10. Tác dụng không mong muốn: 

Chưa phát hiện thấy tác dụng không mong muốn của thuốc. 

11. Quá liều và cách xử trí:
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cáo việc sử dụng quá liều 

ợp thận trọng khi dùng thuốc: 

ø thuốc cần kiêng ăn các thứ sống. lạnh. 

ảo quản: Nơi khô. nhiệt độ không quá 30°C. tránh ánh sáng. 

14. Hạn Nững: 36 tháng kê từ ngày sản xuất. 

Tiêu chuẩn: TCCS 

15. Sản xuât tại: . 

Công ty cô phân Dược VTYT Hải Dương 
Địa chỉ: 102 Chỉ Lăng, Phường Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương. 
Công ty đăng ký: 

CÔNG TY CÓ PHẢN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ TTBYT THUẬN 
PHÁT 

Địa chỉ: Lô 44. TT 2B, Khu đô thị mới Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 

16. Ngày xem xét, sửa đối cập nhật nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc: 
05/07/2016 

\⁄
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HƯỚNG DẢN SỬ DỤNG THUÓC DÀNH CHO BỆNH NHÂN 

'Ì tr dụng trước khi dùng 

bác sĩ hoặc được sĩ những tác dụng 

Säp phải khi sử dụng thuốc 

2. Thành phần, hàm lượng của thuốc: 

: À Công thức Igói | Công thức I lọ 
sEHEIDM |E HH 3g hoàn Ử 60s hoàn - 

Đan sâm (Radiy Sailviae miliorrhizae) 200 mg 4g 

Huyền sâm (adx Serophulariae) 100 mg 28 

Đương quy (Radix Angelicae sinensis) 200 mg 4g 

Viên chí (Rađix Polygalae) 100 mg 28 

Toan táo nhân (Semen Z1ziphi mauritianae) 200 mg 4g 

Nhân sâm (adix Ginseng) 100 mg 28 

Bá tử nhân (Semen Platycladi orientalis) 200 mg 4g 

Phục linh (P2z¡4) 100 mg 2g 

Cát cánh (Radix Platycodi grandifiori) 100 mg 28 

Ngũ vị tử (Eruef4s Sehisandrae) 200 mg +8 

Mạch môn (§ødx OphiopogoHiS japonici) 200 mg 4g 

Thiên môn đông (Ñadjãx  Asparagi 
cochinchinensis) 200 mg +g 

Sinh địa (Radix Rehmanniae giitinosae) 800 mg lóg 

Đường trắng, mật ong, laetose, than hoạt vừa đủ 3g vừa đủ 60g 

tính, parafin. natri benzoate, nước tinh khiết 

3. Mô tả sản phẩm: 
Hoàn cứng hình cầu, màu đen, nhân bên trong màu nâu, vị ngọt, hơi đăng, có 

mùi đặc trưng của được liệu. 

4. Quy cách đóng gói: 
Hộp 50 gói x 3g + 1 tờ hướng dẫn sử dụng. 

Lọ 60g + 1 tờ hướng dẫn sử dụng. 
5. Thuốc dùng cho các trường hợp: 

Trị tâm huyết không đủ, thần trí không yên, tân dịch khô, họng khô rát, hay 
quên, hôi hộp. lo sợ, đại tiện không thông. miệng lưỡi có mụn nhọi. 

6. Liêu lượng: 

Mỗi lần 1 gói hoặc 3g hoàn. Ngày 3 lần. 
7. Cách dùng, đường dùng: Uông với nước đun sôi đề nguội 

8. Khi nào không nên dùng thuốc này: 

Không dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú, người mẫn cảm với bất kỳ 

thành phần nào của thuốc
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9. Tác dụng không HS. muốn: 

: cầ†&Ä\ứ 1 é 
sỈ THUỚNG MẠI 0ượt đt k 

\ 
À 

11. Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc? 

Uống thuốc ngay khi bạn nhớ ra và KHÔNG uống gấp đôi liều dùng để bù lại 

thuốc chưa uống. 

12. Cần bảo quản thuốc này như thế nào? 

Đề xa tầm tay trẻ em. 

Đề thuốc nơi khô. tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới si. 

13. Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều 

Không uống thuốc quá liều chỉ định. Nếu có biểu hiện gì bất thường do uống 

quá liêu thuôc thì nên đên cơ sở khám chữa bệnh. 

Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, hãy đến cơ sở y tế gần nhất để được 

hô trợ. 

14. Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo 

Khi dùng thuốc quá liều, đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ. Q%⁄ 

15. Những điều cân thận trọng khi dùng thuôc này 

- Hãy hỏi ý kiến bác sỹ nêu bạn đang có thai hoặc đang cho con bú trước khi 

sử dụng thuôc. 

16. Khi nào cần tham vấn bác sỹ 

- Nếu các triệu chứng rối loạn tiêu hóa kéo dài và ngày càng trầm trọng HN 

có bất kỳ phản ứng nào khác thường xuất hiện khi bạn sử dụng thuốc. \ 
SN. 

của thuốc lã j 

17. Hạn dùng: 36 tháng kê từ ngày sản xuât. 2 

Tiêu chuẩn: TCCS 
18. Sản xuất tại: 
Công ty cổ phần Dược VTYT Hải Dương 

Địa chỉ: 102 Chi Lãng, Phường Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương. 

Công ty đăng ký: 

CÔNG TY CÔ PHẢN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ TTBYT THUẬN 

PHÁT 

Địa chỉ: Lô 44, TT 2B, Khu đô thị mới Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 

19. Ngày xem xét sửa ve. thông, tu cho bệnh nhân: 05/07/2016 
$= 

N.. ke HQ.CỤC TRƯỞNG 
JĐ P.TRƯỞNG PHÒNG - 
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